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  Biểu số 06a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) 

 E5F3D330-8E4C-D2A8-C8C5-

1C5CBA41B5BE  

--------------- 
 

 

                                                                                                                                                   

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trước Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Lĩnh vực Địa 

chính - Xây 

Dựng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Lĩnh vực Giáo 

dục 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Lĩnh vực Lao 

động-TBXH 
328 42 286 

0 

 
328 320 8 0 0 0 0 

4 
Lĩnh vực Nông 

nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Lĩnh vực Tài 

chính - Kế 

hoạch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ST

T 

Lĩnh vực, công 

việc giải quyết 

theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết 
Số hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong đó 

Từ kỳ 

trước Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 

 

 

Quá hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

6 
Lĩnh vực Tư 

pháp 
1445 268 1177 0 1445 881 564 0 0 0 0 

7 
Lĩnh vực Văn 

hóa - Xã hội 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-- -Tổng- 1773 310 1463 0 1773 1201 572 0 0 0 0 

 

 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
 (Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

Nam Định, ngày 15 tháng 12 năm 2022.  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 

                                                                                                                                                            Chủ tịch  

 

 

 

 

           Nguyễn Văn Trường                                                                                                    Nguyễn Văn Quân 
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